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BỘ MÔN: TIẾNG ANH
KHỐI LỚP 11
TUẦN: 3,4 /HK1 (từ 20/ 09/ 2021 đến 02/ 10/ 2021)
1. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
Nội dung 1: gồm kỹ năng đọc hiểu, đọc SGK mục Reading  bài 2 trang 22, 23, 24, 25
Nội dung 2: gồm mục ngữ pháp,  đọc SGK mục Language focus  bài 2 trang 29,30, 31.
II. Kiến thức cần ghi nhớ:
Unit 2: PERSONAL EXPERIENCE
VOCABULARY
	Từ mới
	Phiên âm
	Định nghĩa

	1. affect
	(v) [ə'fekt]
	ảnh hưởng

	2. appreciate
	(v) [ə'pri:∫ieit]
	trân trọng

	3. attitude
	(n) ['ætitju:d]
	thái độ

	4. bake
	(v) [beik]
	nướng

	5. break out
	(v) ['breikaut]
	xảy ra bất thình lình

	6. carry
	(v) ['kæri]
	mang

	7. complain
	(v) [kəm'plein]
	phàn nàn

	8. complaint
	(n) [kəm'pleint]
	lời phàn nàn

	9. contain
	(v) [kən'tein]
	chứa đựng, bao hàm

	10. cottage
	(n) ['kɔtidʒ]
	nhà tranh

	11. destroy
	(v) [di'strɔi]
	phá hủy

	12. dollar note
	(n) ['dɔlə nout]
	tiền giấy đô-la

	13. embarrassing
	(adj) [im'bærəsiη]
	ngượng ngùng

	14. embrace
	(v) [im'breis]
	ôm

	15. escape
	(v) [is'keip]
	trốn thoát, thoát khỏi

	16. experience
	(n) [iks'piəriəns]
	trải nghiệm

	17. fail
	(v) [feil]
	rớt

	18. floppy
	(adj) ['flɔpi]
	mềm

	19. glance at
	(v) [glɑ:ns]
	liếc nhìn

	20. grow up
	(v) [grou]
	lớn lên

	21. idol
	(n) ['aidl]
	thần tượng

	22. imitate
	(v) ['imiteit]
	bắt chước

	23. make a fuss
	(v) [fʌs]
	làm ầm ĩ

	24. marriage
	(n) ['mæridʒ]
	hôn nhân

	25. memorable
	(adj) ['memərəbl]
	đáng nhớ

	26. novel
	(n) ['nɔvəl]
	tiểu thuyết

	27. own
	(v) [oun]
	sở hữu

	28. package
	(n) ['pækidʒ]
	bưu kiện

	29. protect
	(v) [prə'tekt]
	bảo vệ

	30. purse
	(n) [pə:s]
	ví nữ

	31. realise
	(v) ['riəlaiz]
	nhận ra

	32. replace
	(v) [ri'pleis]
	thay thế

	33. rescue
	(v) ['reskju:]
	cứu thoát

	34. scream
	(v) [skri:m]
	la hét

	35. set off
	(v) ['set'ɔ:f]
	lên đường

	36. shine
	(v) [∫ain]
	chiếu sáng

	37. shy
	(adj) [∫ai]
	e thẹn, mắc cỡ

	38. sneaky
	(adj) ['sni:ki]
	lén lút

	39. terrified
	(adj) ['terifaid]
	kinh hãi

	40. thief
	(n) [θi:f]
	ăn trộm

	41. turn away
	(v) [tə:n ə'wei]
	quay đi

	42. turtle
	(n) ['tə:tl]
	rùa biển

	43. unforgettable
	(adj) [,ʌnfə'getəbl]
	không thể quên

	44. wad
	(n) [wɔd
	nắm tiền

	45. wave
	(v) [weiv]
	vẫy tay



E. LANGUAGE FOCUS

	Từ mới
	Phiên âm
	Định nghĩa

	1. as a result
	/əz ə rɪˈzʌlt/
	kết quả là

	2. cousin
	(n) /ˈkʌzn/
	anh/chị/em họ

	3. guy
	(n) /ɡaɪ/
	anh chàng, gã (tiếng lóng)

	4. improve
	(v) /ɪmˈpruːv/
	cải thiện

	5. in a hurry
	/ɪn ə ˈhʌri/
	vội vã

	6. look for
	(v) /lʊk fə(r)/
	tìm kiếm

	7. marvelous
	(adj) /ˈmɑːvələs/
	kỳ diệu

	8. memory
	(n) /ˈmeməri/
	trí nhớ

	9. nervous
	(adj) /ˈnɜːvəs/
	hồi hộp

	10. pay attention to
	(v) /peɪ əˈtenʃn tə/
	chú ý; tập trung

	11. post
	(v) /pəʊst/
	gửi thư

	12. relaxing
	(adj) /rɪˈlæksɪŋ/
	thư giãn

	13. star
	(n) /stɑː(r)/
	ngôi sao

	14. situation
	(n) /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/
	tình huống

	15. target
	(n) /ˈtɑːɡɪt/
	mục tiêu

	16. threaten
	(v) /ˈθretn/
	đe dọa



CÁCH ĐỌC TỪ VỰNG
Học tốt tiếng Anh lớp 11 - Unit 2 Personal experiences - YouTube
BÀI GIẢNG READING 
Tiếng anh 11 unit 2 reading - YouTube

LANGUAGE FOCUS
TỔNG QUÁT 12 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH
1. Thì hiện tại đơn:
a. Form 
	 
	Động từ TO BE 
	Động từ thường

	Khẳng định 
(+) 
	- I am + Noun/Adjective...
- You/We/They + are ...
- She/he/it + is ...
Eg: 
I am tall. / I am a teacher. 
We are students. 
She is my mother. 
	- I/You/We/They + V + Object...
- She/he/it + V(s/es) + Object...
Eg: 
I love coffee. 
She teaches at a primary school.
Ngoại lệ:
She has 3 sons.  (have ---has)

	Phủ định
(-)
	- I'm not (am not) + Noun / Adjective. 
- You/We/They + aren't (are not)...
- She/He/It + isn't (is not)  ...
Eg: 
I am not a student. / I'm not hard working.  
They are not my uncles. / They are not friendly. 
She isn't beautiful. 
	- I/We/They + don't (do not) + V
- She/He/It + doesn't (does not) + V 
Eg: 
I don't like green. 
He doesn't love shopping. 

	Nghi vấn 
(?)
	- Am I + Noun/Adjective...?
+ Yes, I am
+ No, I'm not. 
- Are you/they/we...?
+ Yes, I am/ We/they are...
+ No, I'm not / We/they aren't...
- Is she/he/it...?
+ Yes, she/he/it is
+ No, she/he/it isn't ...
Eg:
Is she a doctor? - Yes, she is. 
Are you busy now? - No, I'm not. 
Is he a rich man? - No, he isn't. 
	- Do + you/they/we... + V...?
+ Yes, I/we/they do. 
+ No, I/we/they don't. 
- Does + she/he/it + V...?
+ Yes, she/he/it does. 
+ No, she/he/it doesn't. 
Eg: 
Does your mother cook well? -Yes, she does. 
Does he own a villa? - No, he doesn't. 


b. Cách sử dụng:
- Thói quen ở hiện tại. Eg: I watch TV every night.
- Diễn tả sở thích, năng lực bản thân.
Eg: 
I love shopping. / He plays tennis very well. 
​- Sự thật hiển nhiên, chân lí ko thể phủ nhận
Eg: The sun rises in the East and set in the West.
- Diễn tả hành động xảy ra theo lịch trình, thời gian biểu đã định sẵn, đặc biệt là các động từ di chuyển
Eg: The train leaves at 7.00 am in the morning.

c. Dấu hiệu nhận biết: everyday/week/month/year..., các buổi trong ngày (in the morning/afternoon/evening)...
*** Các trạng từ tần suất  đi kèm: always; usually; often;regularly; sometimes; occasionally; ever; seldom; rarely (các trạng từ này đứng trước động từ thường và đứng sau động từ BE)
Eg:
I often go to school on Monday. 
She is sometimes lazy. 
*** Cách thêm “s,es” vào động từ khi đi với các chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít (She/he/It...) ở thể khẳng định của thì hiện tại đơn:
+ Động từ tận cùng bằng "o,x, ch, z, s, ss, sh" thì ta thêm "es" (Eg: goes, watches, brushes, passes,  mixes...)
+ Các đông từ khác thêm “s” (Eg: arrives, comes, eats, likes,  ...)
+ 1 số động từ tận cùng là "y" thì đổi "y" thành "i" và thêm "es" vào sau động từ (Eg: fly --- flies...)
 Ngoại lệ (enjoys, buys)

Cách phát âm động từ tận cùng là đuôi s,es:
/iz/: các động từ kết thúc bằng đuôi: ce, x, z, sh, ch, s, ge 
/s/:các động từ kết thúc bằng t, p, f, k, th
/z/:không có trong hai trường hợp trên
2. Hiện tại tiếp diễn: 
a. Form:
(+) S + is/am/are + Ving
(-) S + is/am/are not + Ving
(?) Is/Am/ Are + S + Ving ?
b. Cách sử dụng:
- Diễn tả hành động đang xảy ta tại thời điểm nói. 
Eg:
+ Listen! She is singing now. 
+ Sorry, I'm doing my homework so I can't go out with you. 
- Diễn tả hành động xảy ra liên tục gây khó chịu cho người khác
Cấu trúc: S + am/is/are + always/continually/constantly + Ving 
Eg:
+ That dog is always barking. (Con chó lúc nào cũng sủa)
+ My son is constantly making noise, so I can't focus on my work at home. (Con trai tôi lúc nào cũng náo động nên tôi không thể tập trung giải quyết công việc ở nhà)
- Diễn tả kế hoạch trong tương lai, có dự định từ trước và được chuẩn bị, lên kế hoạch rõ ràng
Eg:  
+ I’m going to the cinema tomorrow evening. (Tối mai tôi sẽ đi xem phim)
+ My daughter is studying in Japan next month. (Tháng sau con gái tôi sẽ đi du học Nhật Bản)
*** NOTE: Không dùng thì HTTD với các động từ tri giác như: SEE, HEAR, LIKE, LOVE, WANT, NEED, NOTICE, SMELL, TASTE...
c. Dấu hiệu nhận biết thì HTTD:
Các trạng từ đi kèm: At the moment, at the present; at this time; right now; now; immediately…

  3. Hiện tại hoàn thành (HTHT)
a. Form:
	(+)
	I/You/We/They + have + PII
	She/He/It + has PII

	(-)
	I/You/We/They + haven't (have not) + PII
	She/He/It + hasn't (has not) PII

	(?)
	Have + you/we/they + PII...?
- Yes, I/we/they have
- No, I/we/they haven't
	Has + She/He/It + PII...?
- Yes, she/he/it has
- No, she/he/it hasn't 



b. Cách sử dụng:
- Diễn tả 1 sự việc vừa mới xảy ra. 
Eg: I have just finished the financial report. (tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo tài chính)
- Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng còn có thể kéo dài đến hiện tại.
Eg: My husband has worked for this company for 2 years. (Chồng tôi đã làm cho công ty này được 2 năm - Nghĩa là: cách đây 2 năm đã bắt đầu làm, hiện tại vẫn có thể đang làm cho công ty này hoặc không)
- Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. 
Eg: She has been in China for a long time. (Đã có một thời gian dài cô ấy ở Trung Quốc)
- Nhấn mạnh đến trải nghiệm bản thân (the first/second/third/last... time), nhấn mạnh kết quả: 
Eg: 
+ I have seen that film three times. (tôi đã từng xem bộ phim này 3 lần)
+ This is the first time that he has been in the USA. (Đây là lần đầu tiên anh ấy đến Mỹ)
c. Dấu hiện nhận biết: 
Các trạng từ hay đi kèm: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present..
4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (HTHTTD)
a. Form:
 (+) S + have/has been + Ving 
 (-) S + have/has not been + Ving
 (?) Have/Has + S + been + Ving? 
b. Cách sử dụng:
- Diễn tả sự việc đã xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. (Nhấn mạnh tính liên tục của hành động)
Eg: I have been teaching English since I was a second-year student. (Tôi đã dạy tiếng Anh kể từ khi tôi là sinh viên năm thứ 2, đã bắt đầu dạy trong quá khứ, hiện tại vẫn đang tiếp tục dạy và có thể trong tương lai vẫn dạy)
c. Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ đi kèm: just; recently; lately; ever; never; since; for….
5. Quá khứ đơn (QKD)
a. Form: 
 
	 
	Động từ BE
	Động từ thường 

	Khẳng định
(+)
	 I/She/he/It + was +
Noun / Adjective
You/We/They+were 
Noun / Adjective
Eg: 
+ I was so lazy when I was a girl. 
+ My mother was a dentist. 
	S + V-ed/ PI-cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc
Eg: 
+ I played football when I was 20. 
+ She had breakfast at 8 a.m yesterday morning. 

	Phủ định
(-)
	 I/She/he/It + wasnt + Noun/Adjective
- You/We/They + weren't + 
Noun / Adjective
Eg:
+ I wasn't a lazy student.
+ They weren't teachers at a primary school. 
	S + didn’t + V ...



Eg: 
+ I didn't play football when I was 20. 
+ They didn't learn English when they were young. 

	Nghi vấn
(?)
	-Were/I/you/we/they + Noun / adjective..?
+ Yes, I was / Yes, they/we were. 
+ No, I wasn't / No, they/we weren't. 
- Was she/he/it + Noun / adjective...?
 Yes, she/he/it was. 
No,she/he/itwasn't. 
Eg:
Were you a teacher? - Yes, I was
+ Was she a beautiful girl?
- No, she wasn't. 
	Did + S + V...?
+Yes, S + did. 
+No, S + didn't 





Eg: 
+ Did you play football when you were 20? Yes, I did. 


b. Cách sử dụng:
- Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoán toàn trong quá khứ.
Eg: We got married in 1998. 
- Diễn tả một chuỗi các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ.
Eg: Last night, I watched TV, made the bed and then went to sleep. (Đêm qua tôi xem TV, dọn gường và sau đó đi ngủ)
- Thì QKĐ sử dụng cho vế 1 trong câu điều kiện loại 2. (Diễn tả sự việc không xảy ra ở hiện tại)
Cấu trúc câu ĐK loại 2: If + Clause 1 (S + Ved/PI/was/were...), Clause 2
Eg:
+ If I had lots of money, I would travel around the world. (Nếu tôi có tiền, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới---Hiện tại không có nhiều tiền)
+ If I were you, I wouldn't trust him. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tin anh ấy---Trên thực tế tôi không thể là bạn)
c. Dấu hiện nhận biết: 
- Các trạng từ chỉ thời gian đi kèm: Yesterday; the day before yesterday; 3 years/4 days ago; last Tueday/year...; in + mốc thời gian trong quá khứ.
 - Used to V: Diễn tả 1 thói quen trong quá khứ
Eg:
+ I used to stay up late when I was a teenager. (Khi là thiếu niên, tôi thường hay thức khuya)
+ I didn't use to play sports when I was 15. 
d. Cách đọc động từ quá khứ đuôi -ed:
/id/: t,d
/t/: ce, x, s, ss, f, k, p , sh, ch
/d/: các trường hợp còn lại
6. Quá khứ tiếp diễn (QKTD)
a. Form:
(+) S + was/ were + Ving
(-) S + was / were not + Ving.
(?) Was/ Were + S + Ving...?
b. Cách sử dụng: 
- Diễn tả hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ
Eg: At 8 p.m yesterday, I was teaching English. (8 giờ tối ngày hôm qua tôi đang dạy tiếng Anh)
- Diễn tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ (đi với while)
Eg: Yesterday evening, my mother was cooking while my father was reading books. (Tối ngày hôm qua, mẹ tôi đang nấu ăn còn bố tôi đang đọc sách)
- Diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào: hành động đang xảy ra dùng QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ.
Eg: Last night, I was watching TV when the electricity went out. (Đêm qua tôi đang xem TV thì mất điện)
c. Dấu hiệu nhận biết:
- Các từ nối đi kèm: While; when
- Các cụm từ chỉ thời gian cụ thể: 9 pm last Tuesday/last week/...
7. Quá khứ hoàn thành (QKHT)
a. Form:
(+) S + had + PII
(-) S + had not + PII
(?) Had + S + PII? 
b. Cách sử dụng:
- Diễn tả một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong QK (hành động xảy ra trước dùng QKHT; hành động xảy ra sau dùng QKĐ)
Eg: When I went to the cinema, the film had begun. (Khi tôi đến rạp thì bộ phim đã bắt đầu rồi)
- Hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.
Eg: I had worked as a librarian before 2010. (trước năm 2010, tôi là một quản thư)
- Trong vế 1 câu điều kiện loại 3 (Nói về sự việc không có thật trong quá khứ)
Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + clause 1 (S + had/hadn't PII), S + would have PII
Eg: If I had got up earlier this morning, I wouldn't have missed the bus. (nếu sáng nay tôi dậy sớm hơn thì tôi đã không bị lỡ xe buýt--- Trên thực tế tôi đã không dậy được sớm và lỡ xe buýt)
c. Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ đi kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; never; ever; until...

  8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (QKHTTD - ít dùng):
a. Form:
(+) S + had been + Ving
(-) S + hadn’t been + ving
(?) Had + S + been + Ving? 
b. Cách sử dụng:
- Chỉ hành động đã đang diễn ra và hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ (nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động)
Eg: I had been cooking before you came home. (Mẹ đã nấu ăn trước khi con về nhà)
c. Dấu hiệu nhận biết:
- Các trạng từ đi kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; ever; until…
9. Tương lai đơn (TLD):
a. Form:
(+) S + will/ shall + V (will ngày nay có thể dùng với tất cả các 
(-) S + will/ shall not + V ngôi nhưng shall dùng với “ I” và “WE” )
(?)Will / Shall + S + V
Cách sử dụng:
- Sắp xảy ra trong tương lai không có dự định trước.
- Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa; dự đoán cho tương lai.
- Trong câu điều kiện loại 1.
Các trạng từ đi kèm: tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian ở tương lai…
 
Tương lai gần:
Form:
(+) S + is/am/are + going to + V
(-) S + is/am/ are not + going to + V
(?)Is/Am/ Are + S + going to + V
Cách sử dụng:
- Sắp xảy ra trong tương lai có dự định trước.
- Chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai theo 1 tình huống cho trước.
Các trạng từ đi kèm: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian ở tương lai…
  10. Tương lai tiếp diễn:
 Form:
(+) S + will / shall + be + Ving
(-) S + will / shall not + be + Ving
(?) Will / Shall + S + be + Ving
Cách sử dụng:
- Đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.
- Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.
Các trạng từ đi kèm: các trạng từ như trong tương lai đơn; nhưng phải dựa vào từng hoàn cảnh cụ thể để chia thì.
  11. Tương lai hoàn thành:
Form:
(+) S + will / shall + have + PII
(-) S will/ shall not + have + PII
(?) Will / Shall + S + have + PII
Cách sử dụng:
- Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.
- Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.
Các trạng từ hay đi kèm: By the time; By + mốc thời gian trong quá khứ.
12.Tương lai hoàn thành tiếp diễn:
Form:
(+) S + will have been + Ving
(-) S + won’t have been + Ving
(?) Will + S + have been + Ving
Cách sử dụng:
- Kết hợp với mệnh đề thời gian ( by the time + thì hiện tại đơn )
- Diễn tả hành động đã và đang xảy ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong tương lai.
Dấu hiệu nhận biết: By the time + mệnh đề thời gian ở thì hiện tại; by + ngày/ giờ.
(Sưu tầm)
Trên đây chỉ là một số lưu ý để các bạn có thể sử dụng các thì trong tiếng anh được chuẩn xác. Các bạn hãy chăm chỉ học và áp dụng thường xuyên nhé.
BÀI TẬP ỨNG DỤNG
1. In all the world, there (be) __________ only 14 mountains that (reach) __________above 8,000 meters. 
2. He sometimes (come) __________ to see his parents. 
3. When I (come) __________, she (leave) __________for Dalat ten minutes ago. 
4. My grandfather never (fly) __________ in an airplane, and he has no intention of ever doing so. 
5. We just (decide) __________ that we (undertake) ____________ the job. 
6. He told me that he (take) __________ a trip to California the following week. 
7. I knew that this road (be) __________ too narrow. 
8. Right now I (attend) __________ class. Yesterday at this time I (attend) __________class. 
9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) __________at the airport, Mary (wait) __________ for me. 
10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __________on this earth for 55 years . 
11. The traffic was very heavy. By the time I (get) __________to Mary’s party, everyone already (arrive) __________ 
12. I will graduate in June. I (see) __________ you in July. By the time I (see) __________ you , I (graduate) __________. 
13. I (visit) __________ my uncle’s home regularly when I (be) __________ a child. 
14. That book (be) __________ on the table for weeks. You (not read) __________ it yet ? 
15. David (wash) __________ his hands. He just (repair) __________ the TV set.
16. You (be) __________here before? Yes, I (spend) __________ my holidays here last year. 
17. We never (meet) __________ him. We don’t know what he (look) __________ like. 
18. The car (be) __________ ready for him by the time he (come) __________tomorrow. 
19. On arriving at home I (find) __________that she just (leave) __________a few minutes before.
20. When we (arrive) __________ in London tonight, it probably (rain) __________. 
21. It (rain) __________ hard. We can’t do anything until it (stop) __________ 
22. Last night we (watch) __________TV when the power (fail) __________. 
23. That evening we (stay) __________up to talk about the town where he (live) __________for some years. 
24. I (sit) __________down for a rest while the shoes (repair) __________. 
25. Half way to the office Paul (turn) __________round and (go) __________back home because he (forget) __________to turn the gas off.
26. London (change) __________a lot since we first (come) __________ to live here. 
27. While we (talk) __________on the phone the children (start) __________fighting and (break) __________a window 
28. He used to talk to us for hours about all the interesting things he (do) __________ in his life. 
29. You know she (stand) __________looking at that picture for the last twenty minutes. 
30. I (spend) __________ a lot of time travelling since I (get) __________this new job. 
31. When we (be) __________ at school we all (study) __________Latin. 
32. When I (meet) __________ him , he (work) __________as a waiter for a year.
33. After he (finish) __________ breakfast he (sit) __________down to write some letters.
34. She (have) __________a hard life, but she’s always smiling. 
35. I think Jim (be) __________ out of town.
KEY
BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH
1. In all the world, there (be) ___ARE__ only 14 mountains that (reach) ___REACH__above 8,000 meters. 
2. He sometimes (come) __COMES________ to see his parents. 
3. When I (come) ___CAME_______, she (leave) __HAD LEFT___for Dalat ten minutes ago. 
4. My grandfather never (fly) _HAS NEVER FLOWN in an airplane, and he has no intention of ever doing so. 
5. We just (decide) ___HAVE JUST DECIDED__ that we (undertake) ___WOULD UNDERTAKE____ the job. 
6. He told me that he (take) __WOULD TAKE__ a trip to California the following week. 
7. I knew that this road (be) __WAS__ too narrow. 
8. Right now I (attend) ___AM ATTENDING_______ class. Yesterday at this time I (attend) ___WAS ATTENDING_______class. 
9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) ___ARRIVE _______at the airport, Mary (wait) ___WILL BE WAITING_______ for me.
10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) ___HAD LIVED___on this earth for 55 years . 
11. The traffic was very heavy. By the time I (get) ___GOT_______to Mary’s party, everyone already (arrive) ___HAD ALREADY ARRIVED_______ 
12. I will graduate in June. I (see) ___WILL SEE_______ you in July. By the time I (see) ____SEE___ you , I (graduate) __WILL HAVE GRADUATED________. 
13. I (visit) ___VISITED__ my uncle’s home regularly when I (be) __WAS___ a child. 
14. That book (be) __HAS BEEN_ on the table for weeks.
     HAVEN’T you (not read) __READ__ it yet ? 
15. David (wash) ___IS WASHING_______ his hands. 
      He just (repair) _HAS JUST REPAIRED_________ the TV set. 
16. A: You (be) __________here before?  HAVE YOU BEEN
      Yes, I (spend) __SPENT________ my holidays here last year. 
17. We never (meet) ___HAVE NEVER MET__ him. We don’t know what he (look) ___LOOKS__ like. 
18. The car (be) ___WILL HAVE BEEN__ ready for him by the time he (come) ____COMES______tomorrow. 
19. On arriving at home I (find) ____FOUND______that she just (leave) __HAD JUST LEFT______a few minutes before. 
20. When we (arrive) ____ARRIVE______ in London tonight, it probably (rain) _WILL PROBABLY RAIN/ WILL PROBABLY BE RAINING__. 
21. It (rain) ____IS RAINING ____ hard. We can’t do anything until it (stop) ___STOPS_______ 
22. Last night we (watch) ___WERE WATCHING_______TV when the power (fail) __FAILED____. 
23. That evening we (stay) ___STAYED_______up to talk about the town where he (live) _____HAD LIVED_____for some years. 
24. I (sit) _SAT_down for a rest while the shoes (repair) _WERE BEING REPAIRED____. 
25. Half way to the office Paul (turn) ____TURNED______round and (go) __WENT________back home because he (forget) __HAD FORGOTTEN________to turn the gas off.
26. London (change) __HAS CHANGED__a lot since we first (come) ___CAME____ to live here. 
27. While we (talk) ____WERE TALKING______on the phone the children (start) __STARTED________fighting and (break) _BROKE__a window 
28. He used to talk to us for hours about all the interesting things he (do) ___HAD DONE __ in his life. 
29. You know she (stand) ___HAS BEEN STANDING___looking at that picture for the last twenty minutes. 
30. I (spend) ___HAVE SPENT____ a lot of time travelling since I (get) ____GOT______this new job. 
31. When we (be) __WERE___ at school we all (study) ___STUDIED_______Latin. 
32. When I (meet) __MET____ him , he (work) ____HAD WOKED/HAD BEEN WORKING/ WORKED______as a waiter for a year. 
33. After he (finish) __HAD FINISHED___ breakfast he (sit) ____SAT__down to write some letters. 
34. She (have) ___HAS_______a hard life, but she’s always smiling. 
35. I think Jim (be) ____HAS BEEN______ out of town.


